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I. PHẦN VĂN BẢN: Ngữ liệu ngoài chương trình 

1. Văn bản nghị luận 

- Xác định được ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản; 

- Tóm tắt được nội dung chính của văn bản; 

- Nêu được thông điệp (bài học) mà tác giả gửi tới người đọc qua văn bản. (Viết 

đoạn văn 5-7 câu). 

- Đưa ra được quan điểm của bản thân về vấn đề trong văn bản. (Viết đoạn văn 5-7 

câu). 

2. Văn bản truyện 

- Xác định phương thức biểu đạt, ngôi kể, chủ đề, đề tài của văn bản; 

- Xác định được chi tiết miêu tả về ngoại hình, hành động, ý nghĩ, tâm trạng của 

nhân vật trong văn bản; 

- Trình bày được tình cảm của tác giả dành cho nhân vật; 

- Nêu được thông điệp (bài học) mà tác giả gửi tới người đọc qua văn bản. (Viết 

đoạn văn 5-7 câu). 

3. Văn bản thông tin 

- Chỉ ra được dấu hiệu của văn bản thông tin: sa-pô, nhan đề, đề mục, phương tiện 

phi ngôn ngữ; 

- Trình bày được mục đích của văn bản; 

- Tóm tắt nội dung chính của văn bản; 

- Xác định được trình tự diễn ra của sự việc trong văn bản; 

- Xác định và nêu tác dụng của việc sử dụng câu tường thuật, câu miêu tả, câu thể 

hiện cảm xúc của người viết trong văn bản; 

- Nêu được thông điệp (bài học) mà tác giả gửi tới người đọc qua văn bản. (Viết 

đoạn văn 5-7 câu). 

II. PHẦN TIẾNG VIỆT 

1. Lựa chọn cấu trúc câu 

- Thay đổi trật tự các thành phần câu nhằm nhấn mạnh đối tượng được nói đến; 

- Xác định câu có nhiều vị ngữ trong văn bản, phân tích thành phần câu và nêu tác 

dụng. 

2. Dấu chấm phẩy, phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ 

- Nêu được tác dụng của dấu chấm phẩy trong câu; 

- Xác định và nêu tác dụng của phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ. 



3. Các biện pháp tu từ 

- Xác định và nêu được tác dụng của các biện pháp tu từ trong văn bản; 

III. Phần TLV 

1. Viết bài văn trình bày suy nghĩ về một hiện tượng trong đời sống. 

2. Viết bài văn kể lại một trải nghiệm giúp tâm hồn em phong phú hơn. 

3. Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện (lễ hội) mà em từng tham dự, 

chứng kiến. 

- Luyện tập xây dựng dàn ý và viết bài văn theo 3 kiểu bài trên. 

                                                ..……HẾT…….. 

 


